
 

Bài tập so sánh nhất 

So sánh nhất mô tả đặc điểm, chất lượng cao nhất của một người/vật khi so sánh với tối thiểu từ hai đối 

tượng khác trở lên. Cùng khám phá kho bài tập so sánh nhất kèm đáp án chi tiết được ELSA Speak 

tổng hợp ngay sau đây! 
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1. Chuyển đổi các tính từ thành dạng so sánh nhất 

Bài tập cơ bản 

Câu 1 2 3 4 5 

Tính từ Old New Fat Large Busy 

Câu 6 7 8 9 10 

Tính từ Clean Wise Dark Brave Simple 

 
Bảng bài tập đổi các tính từ thành dạng so sánh nhất cơ bản 

Đáp án 

Câu Đáp án Giải thích 

1 The oldest Tính từ ngắn thông thường. 

2 The newest Tính từ ngắn thông thường. 

3 The fattest Một nguyên âm kẹp giữa phụ âm, gấp đôi t. 

4 The largest Tận cùng bằng e, chỉ thêm st. 

5 The busiest Tận cùng y, đổi thành i + est. 

6 The 

cleanest 

Tính từ ngắn thông thường. 

7 The wisest Tận cùng bằng e, chỉ thêm st. 

8 The darkest Tính từ ngắn thông thường. 

9 The bravest Tận cùng bằng e, chỉ thêm st. 

10 The 

simplest 

Tính từ 2 âm tiết tận cùng le chia như tính từ ngắn. 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất cơ bản số 1 

 

 



 
Bài tập nâng cao 

Câu 1 2 3 4 55 

Tính từ Significant Narrow Clever Courageous Little (amount) 

Câu 6 7 8 9 10 

Tính từ Remote Efficiently Badly Expensive Straightforward 

Bảng bài tập đổi các tính từ thành dạng so sánh nhất nâng cao 

Đáp án 

Câu Tính từ/Trạng từ Đáp án 

1 Significant The most significant 

2 Narrow The narrowest 

3 Clever The cleverest 

4 Courageous The most courageous 

5 Little (amount) The least 

6 Remote The remotest/most remote 

7 Efficiently The most efficiently 

8 Badly The worst 

9 Expensive The most expensive 

10 Straightforward The most straightforward 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất nâng cao số 1 

 

 



 

2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

Bài tập cơ bản 

1.​ Jupiter is (big) ________ planet in our solar 

system. 

2.​ Who is (tall) ________ person in your 

family? 

3.​ This is (cheap) ________ laptop in the 

store. 

4.​ Winter is (cold) ________ season of the 

year. 

5.​ He is (nice) ________ guy I’ve ever met. 

6.​ This is (easy) ________ test I have ever 

done. 

7.​ That was (funny) ________ movie of the 

decade. 

8.​ She is (smart) ________ student in the 

school. 

9.​ My room is (small) ________ in the house. 

10.​This is (fast) ________ car on the market. 

 

Đáp án 

Câu Đáp án Giải thích 

1 the biggest Sao Mộc là hành tinh lớn nhất. 

2 the tallest Ai là người cao nhất gia đình bạn? 

3 the 

cheapest 

Đây là máy tính rẻ nhất cửa hàng. 

4 the coldest Mùa đông là mùa lạnh nhất. 

5 the nicest Anh ấy là người tốt nhất tôi từng gặp. 

6 the easiest Đây là bài kiểm tra dễ nhất. 

7 the funniest Đó là bộ phim hài hước nhất thập kỷ. 

8 the 

smartest 

Cô ấy là học sinh thông minh nhất trường. 

9 the smallest Phòng tôi nhỏ nhất trong nhà. 

10 the fastest Đây là chiếc xe nhanh nhất thị trường. 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất cơ bản số 2 

 



 
Bài tập nâng cao 

1.​ This is (significant) ________ discovery of the century. 

2.​ Which is (productive) ________ way to work from home? 

3.​ He is (little) ________ interested candidate among all applicants. 

4.​ Today is (bad) ________ day the stock market has ever seen. 

5.​ The (far) ________ reaches of the universe remain a mystery. 

6.​ She provided (comprehensive) ________ report on the matter. 

7.​ This valley is (fertile) ________ land in the region. 

8.​ (Late) ________ model of this phone has a 100MP camera. 

9.​ It was (ambitious) ________ project the company ever funded. 

10.​He is (reliable) ________ partner we have ever had. 

Đáp án 

Câu Đáp án Giải thích 

1 the most significant Phát hiện quan trọng nhất thế kỷ. 

2 the most productive Cách làm việc hiệu quả nhất. 

3 the least Ứng viên ít quan tâm nhất (so sánh kém). 

4 the worst Ngày tệ nhất của thị trường chứng khoán. 

5 the furthest Những nơi xa xôi nhất của vũ trụ. 

6 the most comprehensive Bản báo cáo toàn diện nhất. 

7 the most fertile Vùng đất màu mỡ nhất. 

8 The latest Mẫu máy mới nhất (muộn nhất về thời gian). 

9 the most ambitious Dự án tham vọng nhất. 

10 the most reliable Đối tác đáng tin cậy nhất. 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất nâng cao số 2 

 

 



 

3. Tìm và sửa lỗi sai trong câu 

Bài tập cơ bản 

1.​ She is the most pretty girl here. 

2.​ This is the baddest cake I’ve eaten. 

3.​ He is the taller student in class. 

4.​ This is a most expensive hotel. 

5.​ I am the happyest man today. 

6.​ My cat is the fater one here. 

7.​ Who is the goodest singer? 

8.​ Today is the hotest day ever. 

9.​ This is the most small room. 

10.​It is the most cheap bag. 

Đáp án 

Câu Lỗi sai Đáp án đúng Câu Lỗi sai Đáp án đúng 

1 most pretty the prettiest 6 fater the fattest 

2 baddest the worst 7 goodest the best 

3 taller the tallest 8 hotest the hottest 

4 a most the most 9 most small the smallest 

5 happyest the happiest 10 most cheap the cheapest 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất cơ bản số 3 

 

 



 
Bài tập nâng cao 

1.​ This is the more sophisticated system available. 

2.​ Of the three cars, the red one is the faster. 

3.​ He is the most cleverest boy I know. 

4.​ This is the leastest interesting book. 

5.​ Who lives the farthest of you all? 

6.​ The gold is the most preciousest metal. 

7.​ It was the most severe storm of the century. (Sai mạo từ/giới từ) 

8.​ She is the more beautiful woman in the world. 

9.​ This is the most simplest solution. 

10.​He is the less capable person for the job. 

Đáp án 

Câu Lỗi sai Đáp án đúng 

1 the more the most 

2 the faster the fastest 

3 most cleverest the cleverest 

4 leastest the least 

5 of among 

6 most preciousest the most precious 

7 of in 

8 the more the most 

9 most simplest the simplest 

10 the less the least 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất nâng cao số 3 
 



 

4. Viết lại các câu sau sử dụng dạng từ superlatives 

Bài tập cơ bản 

1.​ No boy in the class is stronger than Jack. 

2.​ No city in Vietnam is larger than Ho Chi Minh City. 

3.​ No one in my family is as young as me. 

4.​ I have never seen a bigger dog than this. 

5.​ This skirt is cheaper than all the others. 

6.​ Everest is higher than any other mountain. 

7.​ No fruit is as sweet as this mango. 

8.​ No student is more intelligent than Mary. 

9.​ This is the first time I've seen such a great film. 

10.​Her hair is longer than anyone else's in the room. 

Đáp án 

Câu Đáp án Dịch nghĩa 

1 Jack is the strongest boy in the class. Jack là cậu bé khỏe nhất lớp. 

2 Ho Chi Minh City is the largest city in Vietnam. TP.HCM là thành phố lớn nhất Việt Nam. 

3 I am the youngest person in my family. Tôi là người trẻ nhất nhà. 

4 This is the biggest dog I have ever seen. Đây là con chó lớn nhất tôi từng thấy. 

5 This skirt is the cheapest one here. Chiếc váy này là chiếc rẻ nhất ở đây. 

6 Everest is the highest mountain in the world. Everest là ngọn núi cao nhất thế giới. 

7 This mango is the sweetest fruit. Quả xoài này là loại quả ngọt nhất. 

8 Mary is the most intelligent student. Mary là học sinh thông minh nhất. 

9 This is the greatest film I've ever seen. Đây là bộ phim tuyệt nhất tôi từng xem. 

10 She has the longest hair in the room. Cô ấy có mái tóc dài nhất phòng. 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất cơ bản số 4 

 

 



 
Bài tập nâng cao 

1.​ The previous designs were more attractive than this one. (Dùng least) 

2.​ I’ve never read a more complicated manual than this. 

3.​ No other leader was as influential as him. 

4.​ This smartphone is more versatile than any other gadget. 

5.​ Every other candidate is more experienced than John. (Dùng least) 

6.​ I've never participated in such a challenging project before. 

7.​ His performance was more impressive than anyone else's. 

8.​ No other solution is as feasible as this one. 

9.​ This is the first time she has handled such a delicate situation. 

10.​All other methods are less efficient than this one. 

Đáp án 

Câu Đáp án Dịch nghĩa 

1 This design is the least attractive. Thiết kế này là ít hấp dẫn nhất. 

2 This is the most complicated manual I’ve ever 

read. 

Đây là hướng dẫn phức tạp nhất tôi từng đọc. 

3 He was the most influential leader. Ông ấy là nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng 

nhất. 

4 This smartphone is the most versatile gadget. Điện thoại này là thiết bị đa năng nhất. 

5 John is the least experienced candidate. John là ứng viên ít kinh nghiệm nhất. 

6 This is the most challenging project I've ever 

joined. 

Đây là dự án thử thách nhất tôi từng tham gia. 

7 He gave the most impressive performance. Anh ấy đã có màn trình diễn ấn tượng nhất. 

8 This is the most feasible solution. Đây là giải pháp khả thi nhất. 

9 This is the most delicate situation she has 

ever handled. 

Đây là tình huống nhạy cảm nhất cô ấy từng 

xử lý. 

10 This is the most efficient method. Đây là phương pháp hiệu quả nhất. 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất nâng cao số 4 

 



 

5. Đọc các đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất 

Bài tập cơ bản 

My name is Linh and I live in a big family. I have three brothers: Nam, Minh, and Hoang. Nam is 20 years 

old, Minh is 18, and Hoang is 15. In terms of height, Nam is 1m75, Minh is 1m80, and Hoang is 1m70. 

Minh is very hardworking and always gets the (1)______ grades in his class. Hoang is the (2)______ but 

he is the (3)______ runner in his school. Our house is (4)______ one in the neighborhood, but it is also 

the (5)______ because we always clean it together. 

1.​ A. good​

B. better​

C. best​

D. goodest 

2.​ A. young​

B. youngest​

C. most young​

D. younger 

3.​ A. fast​

B. faster​

C. most fast​

D. fastest 

4.​ A. the old​

B. the oldest​

C. the most old​

D. oldest 

5.​ A. beautifulest​

B. most beautiful​

C. most beautiful​
D. beautiful 

Đáp án 

Câu Đáp án Giải thích 

1 C The best grades (Điểm số tốt nhất). 

2 B So sánh nhất của tính từ ngắn young. 

3 D The fastest runner (Người chạy nhanh nhất). 

4 B The oldest house (Ngôi nhà cũ nhất). 

5 C The most beautiful (Đẹp nhất) - tính từ dài. 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất cơ bản số 5 

 

 



 
Bài tập nâng cao 

The Amazon Rainforest is often described as the (1)______ biological reservoir on Earth. It contains 

millions of species, many of which are still unknown to science. For many indigenous tribes, the Amazon 

is the (2)______ place to live, providing everything from food to medicine. However, deforestation is 

becoming one of the (3)______ threats to our planet's climate. Scientists agree that protecting this forest 

is the (4)______ task for environmentalists today. It is arguably the (5)______ important ecosystem for 

maintaining global oxygen levels. 

1.​ A. most extensive​

B. extensivest​

C. more extensive​

D. most extensively 

2.​ A. goodest​

B. better​

C. best​

D. wellest 

3.​ A. more serious​

B. most serious​

C. seriousest​

D. serious 

4.​ A. more urgent​

B. urgentest​

C. most urgent​

D. the more urgent 

5.​ A. most​

B. more​

C. least​

D. best 

Đáp án 

Câu Đáp án Giải thích 

1 A Extensive là tính từ dài (Rộng lớn nhất). 

2 C The best place (Nơi tốt nhất). 

3 B The most serious threats (Những mối đe dọa nghiêm trọng nhất). 

4 C The most urgent task (Nhiệm vụ cấp bách nhất). 

5 A The most important (Quan trọng nhất). 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất nâng cao số 5 

 

 



 

6. Biến đổi các tính từ sau thành dạng so sánh nhất và tạo câu 

Bài tập cơ bản 

Câu 1 2 3 4 5 

Tính từ Brave Kind Fast Hard Little (Slow) 

Câu 6 7 8 9 10 

Tính từ Loud Deep High Near Cold 

Bảng bài tập biến đổi các tính từ thành dạng so sánh nhất và tạo câu cơ bản 

Đáp án 

Câu Dạng so sánh nhất Đặt câu 

1 The bravest He is the bravest soldier. 

2 The kindest She is the kindest woman I know. 

3 The fastest Cheetah is the fastest animal. 

4 The hardest Diamond is the hardest material. 

5 The slowest The snail is the slowest creature. 

6 The loudest This is the loudest speaker. 

7 The deepest Baikal is the deepest lake. 

8 The highest The sky is the highest place. 

9 The nearest Where is the nearest bank? 

10 The coldest This is the coldest winter. 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất cơ bản số 6 

 



 
Bài tập nâng cao 

Câu 1 2 3 4 5 

Tính từ Innovative Sophisticated Prestigious Fragile Generous 

Câu 6 7 8 9 10 

Tính từ Controversial Transparent Consistent Enthusiastic Vulnerable 

Bảng bài tập biến đổi các tính từ thành dạng so sánh nhất và tạo câu nâng cao 

Đáp án 

Câu Dạng so sánh nhất Đặt câu 

1 The most innovative This is the most innovative company. 

2 The most sophisticated It is the most sophisticated robot. 

3 The most prestigious Harvard is the most prestigious university. 

4 The most fragile These are the most fragile glasses. 

5 The most generous He is the most generous donor. 

6 The most controversial This is the most controversial topic. 

7 The most transparent We need the most transparent process. 

8 The most consistent She is the most consistent player. 

9 The most enthusiastic They are the most enthusiastic fans. 

10 The most vulnerable Children are the most vulnerable group. 

Bảng đáp án bài tập so sánh nhất nâng cao số 6  
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